
A VTTB thông thường

I QĐ số 5438/QĐ_EVNCPC ngày 04/08/2023

1 Kho: DLA_I5Q_Thanh Lý 

1 3.15.27.055.000.00.D50 Cáp nhôm trần A 35 mm2 Kg 221,6

2 3.15.27.056.VIE.00.D50 Cáp nhôm trần A 50 mm2 Kg 275,3

3 3.15.27.057.VIE.00.D50 Cáp nhôm trần A 70 mm2 Kg 717,0

4 3.15.27.058.VIE.00.D50 Cáp nhôm trần A 95 mm2 Kg 316,0

5 3.15.28.201.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR các loại Kg 2,0

6 3.15.28.206.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 50/8 mm2 Kg 1.377,5

7 3.15.28.207.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 70/11 mm2 Kg 27.336,6

8 3.15.28.209.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 95/16 mm2 Kg 11.060,9

9 3.15.28.211.VIE.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 120/19 mm2 Kg 172,0

10 3.15.28.213.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 150/19 mm2 Kg 17,0

11 3.15.60.005.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A35 mm2 Mét 1.769,5

12 3.15.60.006.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A50 mm2 Mét 3.795,0

13 3.15.60.006.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A50 mm2 Mét 48.892,4

14 3.15.60.007.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A70 mm2 Mét 7.105,5

15 3.15.60.007.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A70 mm2 Mét 134.860,1

16 3.15.60.008.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A95 mm2 Mét 7.565,0

17 3.15.60.008.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A95 mm2 Mét 16.623,6

18 3.15.60.009.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A120 mm2 Mét 4.057,2

19 3.15.60.009.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A120 mm2 Mét 333,2

20 3.15.62.001.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x16 mm2 Mét 333,5

21 3.15.62.002.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x25 mm2 Mét 136,0

22 3.15.68.017.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x16 mm2 Mét 22,5

23 3.15.68.016.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x25 mm2 Mét 392,5

24 3.15.68.003.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x50 mm2 Mét 547,5

25 3.15.68.005.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x95 mm2 Mét 14,0
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26 3.15.68.005.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x95 mm2 Mét 69,0

27 3.15.74.109.000.00.D50 Cáp nhôm muller 2x16 mm2 Mét 40,0

28 3.15.90.004.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 70 mm2 Mét 500,0

29 3.15.90.004.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 70 mm2 Mét 51,0

30 3.15.90.005.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 95 mm2 Mét 27,0

31 3.15.90.006.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 120 mm2 Mét 4.980,0

32 3.15.91.005.VIE.00.D50
Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV AC 

70 mm2
Mét 2.219,3

33 3.15.91.010.VIE.00.D50
Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV AC 

240 mm2
Mét 1.048,5

35 3.15.25.055.000.00.D50 Cáp đồng trần M 35 mm2 Kg 16,1

36 3.15.25.070.VIE.00.D50 Cáp đồng trần M 38 mm2 Kg 3,0

37 3.15.42.014.VIE.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 35 mm2 Mét 63,0

38 3.15.42.018.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 70 mm2 Mét 23,8

39 3.15.42.018.VIE.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 70 mm2 Mét 45,7

40 3.15.42.025.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 300 mm2 Mét 112,1

41 3.15.44.010.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x16 mm2 Mét 27,5

42 3.15.44.013.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x5 mm2 Mét 22,0

43 3.15.52.013.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x50+1x25 Mét 79,0

44 3.15.52.014.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x50+1x35 Mét 25,7

45 3.15.52.015.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x70+1x35 Mét 72,6

46 3.15.52.016.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x70+1x50 Mét 7,1

47 3.15.52.017.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x95+1x50 Mét 42,2

48 3.15.52.026.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x185+1x95 Mét 7,5

49 3.15.54.102.VIE.00.D50 Cáp đồng muller 2x5 mm2 Mét 112,0

50 3.15.54.106.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x7 mm2 Mét 343,5

51 3.15.54.159.000.00.D50 Cáp đồng muller 4x11mm2 Mét 5,0

52 3.15.56.019.000.00.D50 Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S chống nhiễu 4x4 Mét 15,0

53 3.15.56.028.000.00.D50 Cáp điều khiển CTL-TTS 4X2,5mm2 Mét 4,5

54 3.15.56.035.000.00.D50 Cáp điều khiển CTL-TTS 7x2,5mm2 Mét 4,5

55 3.60.05.003.000.00.C70 Công tơ 1 pha 5-20A Cái 4,00

II QĐ số 7475/QĐ-ĐLPC ngày  29/07/2023
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1 Kho: DLA_I5Q_Thanh Lý 

1 2.05.01.001.000.00.D50 Sắt thép các loại Kg 3.235,9

2 3.06.15.001.000.BS.D50 Xà trung thế Kg 712,0

3 3.06.20.001.000.00.D50 Cột, xà thép các loại Kg 447,5

4 3.06.30.001.000.E4.D50 Xà, trụ, tủ.. sắt các loại TH hỏng(Qui ra KG) Kg 5.433,6

5 3.06.40.001.000.A7.D50 Xà hạ thế Kg 6.791,5

6 3.15.41.002.000.00.D50 Cáp thép TK 35 mm2 Kg 26,5

7 3.15.41.003.000.00.D50 Cáp thép TK 50 mm2 Kg 16,5

8 3.60.90.001.000.00.D50 Hộp bảo vệ công tơ sắt các loại (Kg) Kg 8,8

9 2.45.01.001.000.04.D50 Nhôm phế liệu thu hồi các loại Kg 1,5

10 2.55.31.001.000.00.D50 Đồng thanh các loại Kg 14,8

11 2.76.81.007.000.00.D50 Viên chì niêm phong Kg 12,0

12 3.20.31.001.000.04.D50 Kẹp cáp nhôm (hỏng) Kg 1.795,6

13 3.20.60.001.000.69.D50 Khóa néo dây AC các loại (sắt,hỏng) Kg 415,0

14 3.02.20.001.000.01.D50 Cột BT vuông 8,4m (chặt gốc) Cột 3,0

15 3.02.20.001.000.15.D50 Cột BT vuông 5m (chặt gốc) Cột 70,0

16 3.02.20.001.000.23.D50 Cột BTLT 10,5m (chặt gốc) Cột 47,0

17 3.02.20.001.000.85.D50 Trụ BTLT 10,5m cắt gốc Cột 1,0

18 3.02.20.001.000.98.D50 Cột BTLT 14m (chặt gốc) Cột 28,0

19 3.02.30.001.000.18.D50 Trụ BTLT 16m (Cắt gốc) Trụ 3,0

20 3.02.50.999.VIE.38.D50 Trụ BTLT còn 6,5m Trụ 1,0

21 3.20.22.001.000.98.D50 Kẹp răng hạ thế các loại (hỏng) Cái 5.695,0

22 3.20.22.456.000.00.D50 Kẹp ngừng cáp ABC 70mm2 Cái 1,0

23 3.20.22.457.000.00.D50 Kẹp ngừng cáp ABC 95mm2 Cái 2,0

24 3.20.22.502.000.00.D50 Kẹp răng IPC cho dây bọc hạ thế 25-95/6-35 (1BL) Cái 31,0

25 3.20.22.504.000.00.D50 Kẹp răng IPC cho dây bọc hạ thế 25-95/6-95 (2BL) Cái 15,0

26 3.20.22.600.000.00.D50 Kẹp răng trung thế các loại Cái 60,0

27 3.30.22.005.000.00.D50 Cầu chì tự rơi 24kV 100A Cái 120,0

28 3.30.80.002.000.00.D50 Cần FCO 24KV 100A Cái 46,0

29 3.42.05.001.000.01.D50 Dao cách ly 1 pha 24kV Cái 8,0

30 3.25.66.000.000.00.D50 Đầu cáp ngầm trung thế các loại Cái 3,0

31 3.25.66.108.000.00.D50 Đầu cáp ngầm ngoài trời 24kV 1x240mm2 Bộ 6,0
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32 3.42.80.005.000.00.D50 Chống sét van 18kV Cái 132,0

33 3.46.04.001.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha các loại Cái 1.766,0

34 3.46.04.004.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 20A Cái 1.386,0

35 3.46.04.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 32A Cái 791,0

36 3.46.04.008.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 40A Cái 1.270,0

37 3.46.05.003.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 20A Cái 254,0

38 3.46.15.001.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha các loại Cái 495,0

39 3.46.15.003.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 20A Cái 130,0

40 3.46.15.006.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 32A Cái 136,0

41 3.46.15.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 40A Cái 153,0

42 3.46.15.018.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 200A Cái 15,0

43 3.46.15.020.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 250A Cái 11,0

44 3.46.15.021.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 300A Cái 3,0

45 3.46.15.022.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 400A Cái 11,0

46 3.46.15.023.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 500A Cái 2,0

47 3.46.15.025.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 630A Cái 1,0

48 3.53.05.001.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp các loại Cái 3,0

49 3.53.05.128.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 100/5A Cái 2,0

50 3.53.05.132.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 300/5A Cái 1,0

51 3.53.05.137.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 1000/5A Cái 1,0

52 3.42.76.127.000.00.D50 Cuộn đóng, cắt 220VDC MC 110kV Bộ 2,0

53 3.53.65.001.000.00.D50 Biến dòng trung thế 24kV các loại (Eppoxy) Cái 3,0

54 5.12.04.001.000.03.D50 Lốp xe ô tô các loại Cái 26,0

B Tài sản cố định không liên quan CTNH

I QĐ số 5412/QĐ-ĐLPC ngày 01/06/2023

1 1.31010200.0009585 Xe Uoat  BKS 47A-304.88 Xe 1

2 1.31020101.0004151 Xe Ôtô Ford Pickup 47C-023.08 Xe 1

II QĐ số 7085/QĐ-ĐLPC ngày 18/07/2023

3 1.31010101.0004167 Xe Ford Ranger 47C-02307 Xe 1

Tổng cộng ( A+B)
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A VTTB có liên quan CTNH

I QĐ số 7475/QĐ-ĐLPC ngày  29/07/2023

1 Kho: DLA_I5Q_Thanh Lý 

1 3.42.68.001.000.02.D50 Máy cắt 35KV thu hồi (30TEO) 17 03 04 Cái 1,0

2 3.42.68.204.000.00.D50 Máy cắt recloser 24kV 630A 17 03 04 Cái 1,0

3 3.42.74.031.000.00.D50 Tủ điều khiển máy cắt 16 01 13 Cái 2,0

4 3.53.74.253.IND.00.A70 Biến dòng trung thế 40,5kV 200-400-600/1-1A 17 03 04 Cái 3,0

5 3.53.75.380.000.00.A70 Biến dòng trung thế 38,5kV 100-150-200/5A 17 03 04 Cái 1,0

6 3.53.75.504.000.00.A70 Biến dòng trung thế 35kV 100/5A (dầu) 17 03 04 Cái 4,0

7 3.50.06.001.000.00.A70 Rơ-le quá dòng 16 01 13 Cái 1,0

8 3.50.90.001.000.00.D50 Rơ-le các loại 16 01 13 Cái 1,0

9 3.50.90.005.MAS.00.D50 Rơ le điều khiển tụ bù hạ áp (6 cấp) 16 01 13 Cái 3,0

10 3.61.03.002.VIE.00.D50 Bộ định tuyến dữ liệu Router 16 01 13 Cái 36,0

11 3.61.03.005.VIE.00.D50 Bộ mở rộng RF (RF-EXT) 16 01 13 Bộ 120,0

12 3.61.03.007.000.00.D50 Bộ tập trung DCU 16 01 13 Cái 120,0

13 3.64.04.001.000.00.D50 Tụ bù hạ áp các loại 16 01 13 Cái 11,0

14 3.64.14.003.000.00.D50 Tụ bù hạ áp 10kvar 16 01 13 Cái 24,0

15 3.64.14.004.000.00.D50 Tụ bù hạ áp 15kvar 16 01 13 Cái 13,0

16 3.64.14.005.000.00.D50 Tụ bù hạ áp 20kvar 16 01 13 Cái 8,0

17 3.64.34.003.000.00.D50 Tụ bù trung áp 1 pha 100kvar 16 01 13 Tụ 5,0

18 5.16.12.000.000.01.D50 Bình ắc quy các loại 16 01 12 Cái 71,0

19 5.16.12.002.000.00.D50 Bình ắc qui khô 12V 7,2Ah 16 01 12 Cái 14,0

20 5.16.12.004.000.00.D50 Bình ắc qui khô 12V 12Ah 16 01 12 Cái 8,0

21 5.96.10.284.VIE.00.D50 Modem 3G kết nối SCADA 16 01 13 Bộ 7,0

22 8.88.00.001.000.77.D50 Máy đọc mã vạch 16 01 13 Cái 6,0

23 8.88.10.001.000.01.D50 Máy tính xách tay 16 01 13 Cái 9,0

24 8.88.10.001.000.03.D50 Bộ máy vi tính 16 01 13 Bộ 7,0

25 8.88.10.001.000.45.D50 Máy in HP LaserJet 16 01 13 Cái 2,0

26 8.88.10.001.000.47.D50 Máy in 16 01 13 Cái 6,0

27 8.88.10.001.000.BD.D50 Màn hình máy tính 17 inch 16 01 13 Cái 3,0

28 8.88.10.001.000.BW.D50 Màn hình THồi 16 01 13 Cái 3,0

29 8.88.10.001.000.EQ.D50 Máy tính Casio 12 số 16 01 13 Cái 1,0

PHỤ LUC 2: TÀI SẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI NGUY HẠI ( Lô 02)

STT Mã VT Tên Vật tư Mã CTNH ĐVT Số lượng
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30 8.88.10.001.000.T1.D50 Đầu máy vi tính (CPU) 16 01 13 Cái 3,0

31 8.88.10.001.000.Z4.D50 Màn hình máy vi tính 16 01 13 Cái 2,0

32 8.88.10.001.000.Z7.D50 Máy fax các loại 16 01 13 Cái 4,0

33 8.88.10.115.CHN.00.D50 Máy tính bảng các loại 16 01 13 Cái 6,0

34 8.88.10.333.CHN.00.D50 Máy in nhiệt không dây (Super Printer-5802LD) 16 01 13 Cái 4,0

35 8.88.10.999.000.04.D50 Máy Scan thu hồi các loại 16 01 13 Cái 1,0

II QĐ số 5438/QĐ_EVNCPC ngày 04/08/2023

1 Kho: I5Q - DLA_I5Q_Thanh Lý 

1 3.60.05.129.000.00.D50 Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P80 5-80A 16 01 13 Cái 20,0

2 3.60.05.130.000.00.D50 Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P-RF 10-40A 16 01 13 Cái 8,0

3 3.60.05.252.000.00.D50
Công tơ điện tử 1 pha có RF nhiều giá 230/400V 

DT01M80 5(80)A
16 01 13 Cái 1,0

4 3.60.35.504.000.00.D50
Công tơ điện tử 3 pha DT03P05_RF 3x(57,5/100-

240/415)V 3x5(6/10)A
16 01 13 Cái 1,0

5 3.60.52.002.000.00.D50
Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 

3x5(6/10)A
16 01 13 Cái 2,0

6 3.60.52.017.000.00.D50
Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x(57,5/100-

240/415)V 3x5(6/10)A
16 01 13 Cái 5,0

7 3.60.52.022.000.00.D50
Công tơ 3 pha 3 giá DT03M05-RF 3x(57,5/100-

240/415)V 3x5(6/10)A
16 01 13 Cái 2,0

8 3.60.35.754.000.00.D50
Công tơ điện tử 3 pha DTS27 3x230/400V 3x10-

100A
16 01 13 Cái 2,0

9 3.60.45.506.000.00.D50
Công tơ điện tử 3 pha có RF DT03P-RF 230/400V 

3x10-100A
16 01 13 Cái 67,0

10 3.60.45.507.000.00.D50
Công tơ điện tử 3 pha có RF DTS27-RF 230/400V 

3x10-100A
16 01 13 Cái 662,0

11 3.60.52.507.000.00.D50
Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x10-

100A
16 01 13 Cái 4,0

12 5.76.10.203.VIE.00.D50 Máy biến áp 1 pha 22/2x0,23kV 10kVA 17 03 04 Cái 1,0

13 5.76.10.913.000.00.D50 Máy biến áp 1 pha 22(10)/0,23-0,46kV 25kVA 17 03 04 Máy 1,0

B Taì sản cố định có liên quan CTNH

I QĐ số 5412/QĐ-ĐLPC ngày 01/06/2023

1 1.31010101.0004167 Xe tải Ford 1,5 tấn 47C-001.72 17 02 03 Xe 1

Tổng cộng (A+B)

Tổng cộng (Lô 01+ Lô 02)
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